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NHÂN DANH 

 ƯỚ   Ộ G   XÃ  Ộ    Ủ  G Ĩ  V        

                           Ớ           G   G 

- Thành  hần  ội   n  xét xử sơ thẩm   m c : 

Thẩm  hán - Chủ tọa  hiên tòa: B  N u  n  nh Th    

Các  ội thẩm nhân dân: 

1  Ôn  Tr ơn  Ph ớc Côn   

2  Ôn   uỳnh Tấn Khoa  

- Thư ký  hiên tòa: Ôn  N u  n Tấn K  t     Th     T a án nh n d n hu  n 

Ch  Mớ   t nh  n   an   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ch    i  t nh  n  ian  tham  ia 

phiên toà: B  Đo n Thụ  Thù  Tran  - K ểm sát v ên  

N    12 thán  7 n m 2018 t   Trụ s  T a án nh n d n hu  n Ch  Mớ   t nh 

 n   an  xét xử sơ thẩm côn   ha  vụ án thụ    số: 366/2017/TLST-DS ngày 05 

thán  12 n m 2017 về tranh chấp        n      hụi và       n  vay tài sản” theo 

Qu ết định đ a vụ án ra xét xử số: 73/2018/QĐXXST-DS  n    15 thán  5 n m 

2018   ữa các đ ơn  sự: 

- N uyên  ơn: Chị N u  n Thị T  s nh n m 1972   

C  tr : Số 471  ấp   1  x  T  hu  n C  t nh  n   an   

N  ờ  đ   d  n h p pháp cho n u ên đơn    ôn  N u  n V n P  s nh n m 

1983  C  tr : Số 477 /24   hóm T 3  ph ờn  K  th nh phố L  t nh  n   an  (V n 

bản ủ  qu ền n    18/12/2017)  (Có mặt)  

- Bị  ơn: Chị  uỳnh Thị K  s nh n m 1988 (V n  mặt)   

C  tr : Số 142  ấp P  x     hu  n C  t nh  n   an   



- N ười c  quyền l i  n hĩa vụ liên quan:  nh Tr n V n    s nh n m 1980 

(V n  mặt)   

C  tr : Số 142  ấp  P  x     hu  n C  t nh  n   an   

 Ộ     G V     

Tron  đơn  h      n  tờ tự  ha   b ên bản  ấ   ờ   ha  v  các b ên bản h a   ả  

ôn  N u  n V n P    n  ờ  đ   d  n theo ủ  qu ền của n u ên đơn b  N u  n Thị 

T trình b  : B  T có tham   a  óp hụ  do b  K   m chủ nh n    hôn  nhớ  h    hu  

ngày nào? Có nh êu hụ  v ên? B  T tham   a bao nh êu ph n? Ch  b ết n    

02/11  /2016 b  T hốt hụ  đ  c số t ền 48 000 000 đồn  thì b  T cho b  K m  n số 

t ền n    Sau đó   hôn  nhớ rõ n    thán  nh n  tron  n m 2016  b  Thốt hụ  đ  c 

số t ền 74 000 000 đồn  v  t ếp tục cho b  K m  n số t ền n    N o   ra  v o n    

06/3/2017 b  Tcó cho b  K va  số t ền 35 000 000 đồn   Tất cả các   n b  K m  n 

t ền hụ   t ền va  của b  Tđều  hôn    m b ên nhận   hôn  thỏa thuận     suất  

 hôn  thỏa thuận thờ  h n trả n  v  mục đích b  K m  n t ền hụ   va  t ền để   m 

ch  phí mua ph n thuốc sản xuất   a v  s nh ho t  xoa  s  tron    a đình  Đến n    

19/11/2017 thì ha  bên chốt n  thì b  K n  b  Ttổn  cộn  157 000 000 đồn  (có   m 

b ên nhận  b  K có    tên v  có b  Tr n Thị Mỹ P    n  ờ  trực t ếp chứn    ến)  Từ 

 h  chốt n  đến na  b  K ch a thanh toán cho b  T  hoản t ền n o mặc dù b  Tcó 

 êu c u b  K trả n  nh ều   n  Tron  quá trình   ả  qu ết  b  T êu c u v  chồn  b  

K v  ôn    có trách nh  m   ên đớ  trả số t ền m  n hụ     122 000 000 đồn  v  t ền 

va  35 000 000 đồn   tổn  cộn  157 000 000 đồn   đồn  thờ   êu c u tính     suất 

theo qu  định pháp  uật trên số t ền va  35 000 000 đồn  từ n     h      n 

29/11/2017 đến n    xét xử nh n  b  Ttha  đổ  một ph n  êu c u  h      n x n r t 

ph n tính     suất trên số t ền va  35 000 000 đồn   Yêu c u ôn  Tr n V n    b  

 uỳnh Thị K có n hĩa vụ   ên đớ  trả cho b  T số t ền tổn  cộn  157 000 000 đồn   

 hôn   êu c u tính     suất  

T   ph ên t a  n  ờ  đ   d  n h p pháp của n u ên đơn   ữ n u ên  êu c u 

 h      n v  yêu c u T a án t ếp tục du  trì qu ết định áp dụn  b  n pháp  hẩn cấp 

t m thờ  để đảm bảo n hĩa vụ trả n  của bà K và ông H .  

Bị đơn b   uỳnh Thị K trình b  : B  có   m chủ hụ  v  b  Tcó tham   a  óp 

hụ  vớ  b   b  thừa nhận h  n c n n  b  N u  n Thị T số t ền tổn  cộn  

157 000 000 đồn   nh n  ho n cảnh  hó  h n  êu c u trả d n mỗ  thán  500 000 

đồn  cho đến  h  hết n  v  x n r t  êu c u b  N u  n Thị T  hấu trừ số t ền hụ  

chết 16 000 000 đồn  m  b  T n  b   

Tòa án thu thập  ờ   ha  của ôn  Tr n V n  : Ôn  v  b  K    v  chồn   ôn  

b ết v  ôn    m chủ hụ  v  b  T có vô 01 ch n hụ  do v  ôn    m chủ  do một số hụ  

v ên  hôn  ch u hụ  nên v  ôn  bị bể hụ   Ôn   hôn  b ết v  ôn  th ếu n  t ền hụ  

của b  T bao nh êu nh n  ôn  có b ết v  ôn  va  t ền của b  T 10 000 000 đồn  v  

b ết     suất h n  n    c n cụ thể bao nh êu thì ôn   hôn  b ết  Na  v  c b  T êu 



c u ôn  trả số t ền va  35 000 000 đồn  v  số t ền hụ  122 000 000 đồn  ôn   hôn  

đồn    vì  hôn  b ết  ì đố  vớ  số t ền n    

N  ờ  có qu ền      n hĩa vụ   ên quan ôn  Tr n V n   đ  đ  c T a án tốn  

đ t thôn  báo thụ    vụ án  thôn  báo ph ên họp   ểm tra v  c   ao nộp  t ếp cận 

côn   ha  chứn  cứ      ả  nh n  ôn    v n  mặt nên  hôn   h  nhận đ  c     ến 

v      ả  đ  c   

Đ   d  n v  n   ểm sát phát b ểu quan đ ểm về v  c tu n theo pháp  uật của 

Thẩm phán   ộ  đồn  xét xử vụ án  Th     v  v  c chấp h nh pháp  uật của n  ờ  

tham   a tố tụn   Về     ến   ả  qu ết: N m 2015  b  N u  n Thị Tcó tham   a 03 

d   hụ  2 000 000 đồn /thán  do b   uỳnh Thị K   m chủ  Sau  h  m n hụ   b  Thốt 

đ  c 122 000 000 đồn  nh n  b  K  hôn    ao v  m  n     số t ền n    N    

03/3/2016  b  K va  35 000 000 đồn  để s nh ho t tron    a đình  Đến n    

19/11/2017  b  K    b ên nhận n  157 000 000 đồn  v  r t      êu c u tính     suất 

đố  vớ  số t ền 35 000 000 đồn   V  c r t     một ph n  êu c u  h      n của b  

Tphù h p  hoản 2 Đ ều 71 Bộ  uật tố tụn  d n sự 2015  

Phía b  K ch  thừa nhận 134 000 000 đồn  v  cho rằn  v  c    b ên nhận    

ép buộc. 

Xét thấ   c n cứ để b  T  h      n    b ên nhận n  n    19/11/2017 thể h  n 

nộ  dun  “B  K có n  b  T 157 000 000 đồn ”  b  K thừa nhận có    tên v o b ên 

nhận n  nh n  cho rằn  bị ép buộc nh n  b  K  hôn  có chứn  cứ chứn  m nh  nên 

v  c b  T  h      n  êu c u b  K trả 157 000 000 đồn     phù h p các Đ ều 463  

466  471 Bộ  uật d n sự n m 2015  

Đố  vớ  ôn     ôn  cho rằn  có b ết v  c b  K va  b  T 10 000 000 đồn  v  

v  c b  K   m chủ hụ  v  đ       hoản n  phát s nh tron  thờ   ỳ hôn nh n đan  tồn 

t    nên v  c b  T  êu c u ôn      ên đớ  cùn  b  K trả 157 000 000 đồn     phù h p 

Đ ều 27 Luật hôn nh n v    a đình n m 2014  

Từ nhữn  ph n tích nêu trên  đề n hị  ộ  đồn  xét xử c n cứ các Đ ều 463  

466  471 Bộ  uật d n sự n m 2015 v  Đ ều 27 Luật hôn nh n v    a đình n m 2014  

xem xét qu ết định  

     Đ     Ủ         

Sau  h  n h ên cứu các t      u có tron  hồ sơ vụ án đ  c thẩm tra t   ph ên 

t a v  c n cứ v o  ết quả tranh  uận t   ph ên t a   ộ  đồn  xét xử nhận định: 

[1] B  N u  n Thị T h      n b   uỳnh Thị K  B  K có nơ  c  tr  ấp P  

x     hu  n C  t nh  n   an  nên T a án nh n d n hu  n Ch  Mớ  thụ      ả  qu ết 

   đ n  thẩm qu ền theo qu  định t   Đ ều 35 v  Đ ều 39 của Bộ  uật tố tụn  d n sự 

2015.   



[2] Bị đơn b   uỳnh Thị K  n  ờ  có qu ền      n hĩa vụ   ên quan ôn  Tr n 

V n   đ  đ  c T a án tr  u tập h p    đến   n thứ ha  để tham   a ph ên t a nh n  

b  K v  ôn    v n v n  mặt  C n cứ v o Đ ều 227 của Bộ  uật tố tụn  d n sự 2015  

 ộ  đồn  xét xử t ến h nh xét xử v n  mặt bà K, ông H là có c n cứ   

[3] Ngày 05/02/2018, bà N u  n Thị Ttha  đổ   êu c u  h      n: Bà xin 

r t  êu c u tính     suất trên số t ền vốn va  35 000 000 đồn  đố  vớ  b   uỳnh Thị 

K  ôn  Tr n V n    T   ph ên t a hôm na  n  ờ  đ   d  n h p pháp cho b  Tv n   ữ 

n u ên  êu c u n    Xét thấ   v  c tha  đổ  r t một ph n  êu c u nó  trên    ho n 

to n tự n u  n  c n cứ t    hoản 2 Đ ều 244 Bộ  uật tố tụn  d n sự 2015  ộ  đồn  

xét xử đình ch  xét xử đố  vớ  v  c r t một ph n  êu c u  h      n của n u ên đơn 

về ph n     suất   

[4] Xét  êu c u  h      n của b  N u  n Thị T êu c u b   uỳnh Thị K 

thực h  n n hĩa vụ trả số t ền n  hụ   t ền vốn va  tổn  cộn  

157.000.000 đồn   B  Tcun  cấp chứn  cứ chứn  m nh cho  êu c u  h      n    

b ên nhận n  n    19/11/2017 có chữ    tên của b  K v  tron  quá trình   ả  qu ết 

vụ án phía bị đơn b  K cũn  thừa nhận có n  t ền hụ   t ền va  v  h  n c n n  b  

Ttổn  cộn     157 000 000 đồn   Do đó  c n cứ  hoản 2 Đ ều 92 Bộ  uật tố tụn  d n 

sự 2015 có đủ cơ s  để xác định các bên đ  xác  ập h p đồn   óp hụ  v  h p đồn  

va  t   sản trên cơ s  tự n u  n thỏa thuận   hôn  trá  đ ều cấm của  uật v   hôn  

trá  đ o đức x  hộ  v  v  c b  K đ  n  của b  Ttổn  số t ền 157 000 000 đồn     có 

thật nên   m phát s nh qu ền v  n hĩa vụ theo qu  định t   Đ ều 471  Đ ều 474 v  

Đ ều 479 Bộ  uật d n sự 2005  Do phía b  K  hôn  thực h  n n hĩa vụ trả n  đ    m 

ảnh h  n  đến qu ền      ích h p pháp của b  T  Na  b  T h      n    có cơ s   

[5] Xét trách nh  m   ên đớ  của ôn  Tr n V n    Nhận thấ   tu  ôn    

 hôn  trực t ếp cùn  b  K thực h  n   ao dịch vớ  b  Tv  ôn    cũn   hôn     tên 

v o b ên nhận n  n    19/11/2017  nh n  ôn    b ết v  c b  K   m chủ hụ  v  ôn  

  b ết v  c b  K có n  t ền hụ   t ền va  của b  T  Mặt  hác  số n  n   phát sinh 

tron  thờ   ỳ hôn nh n  mục đích b  K   m chủ hụ  nhằm s nh     v  v  c b  K va  

t ền của b  Tnhằm phục vụ nhu c u th ết  ếu tron  cuộc sốn    a đình  C n cứ Đ ều 

27 Luật hôn nh n v    a đình n m 2014  buộc ôn  Tr n V n   phả  có trách nh  m 

  ên đớ  vớ  b   uỳnh Thị K    có cơ s   

[6] Đố  vớ   êu c u x n đ  c trả d n mỗ  thán  500 000 đồn  của b  K cho 

đến  h  hết số n  157 000 000 đồn    ộ  đồn  xét xử xét thấ   số n  n   đ    u na  

     êu c u trả d n   m th  t h   đến qu ền      ích của n u ên đơn. Trong quá trình 

  ả  qu ết vụ án v  t   ph ên t a hôm na   êu c u của bị đơn cũn   hôn  đ  c phía 

n u ên đơn chấp nhận nên  hôn  có cơ s  để  ộ  đồn  xét xử xem xét   

[7] Đố  vớ   êu c u T a án t ếp tục du  trì qu ết định áp dụn  b  n pháp 

 hẩn cấp t m thờ  để đảm bảo n hĩa vụ trả n  của b  K  ôn      ộ  đồn  xét xử 

nhận thấ   từ nhữn  ph n tích trên đ  có đủ cơ s  xác định b  K  ôn       n  ờ  



phả  thực h  n n hĩa vụ trả n  cho b  Tnên c n t ếp tục du  trì Qu ết định áp dụn  

b  n pháp  hẩn cấp t m thờ  số 47/2018/QĐ-BPKCTT n    05/02/2018 của T a án 

nh n d n hu  n Ch  Mớ  về “Phon  tỏa t   sản của n  ờ  có n hĩa vụ” để đảm bảo 

v  c th  h nh án  Đố  vớ  Qu ết định buộc thực h  n b  n pháp bảo đảm số 

46/2018/QĐ-BPBĐ n    05/02/2018  h  n na  v  c thực h  n b  n pháp bảo đảm 

trên     hôn  c n th ết nên c n hủ  Qu ết định n   v  b  N u  n Thị Tđ  c nhận 

    số t ền 15 000 000 đồn  m  b  đ  thực h  n b  n pháp bảo đảm t   t    hoản 

phon  tỏa số 6711258103676 t   N  n h n  N Ch  nhánh hu  n C  t nh  n   ang 

 h  bản án có h  u  ực pháp  uật    phù h p  

[8] N    12/02/2018 b  K có     ến  êu c u  hấu trừ số t ền hụ  chết 

16 000 000 đồn  m  b  Tn  b  v o số t ền n  157 000 000 đồn   Nhận thấ   n    

22/02/2018 T a án đ  ra thôn  báo số 182/TB-T  về v  c sửa đổ   bổ sun  đơn  êu 

c u phản tố đố  vớ  b  K nh n  hết thờ    an ấn định của thôn  báo m  b  K v n 

 hôn  thực h  n v  đến n    14/5/2018 b  K x n tha  đổ      ến  hôn   êu c u  hấu 

trừ số t ền n   v o số t ền đ  n  b  T  Xét thấ   đ      qu ền tự định đo t của đ ơn  

sự nên  ộ  đồn  xét xử  hôn  xét đến  

[9] Từ nhữn  ph n tích trên có cơ s  buộc b   uỳnh Thị K  ôn  Tr n V n   

có trách nh  m   ên đớ  trả cho b  N u  n Thị Tsố t ền hụ   t ền va  c n n  tổn  

cộn     157 000 000 đồn   

[10] Về án phí d n sự sơ thẩm: Do  êu c u của b  N u  n Thị Tđ  c chấp 

nhận nên b  b   uỳnh Thị K  ôn  Tr n V n   phả  chịu án phí theo qu  định của 

pháp  uật  

Vì các lẽ trên; 

Q  Ế  Đ    

 p dụng: - Các Đ ều 26  Đ ều 35  Đ ều 39   hoản 2 Đ ều 92  Đ ều 144  

Đ ều 147  Đ ều 227   hoản 2 Đ ều 244 v  Đ ều 273 của Bộ  uật tố tụn  d n sự  

2015; 

- Đ ều 471  Đ ều 474 v  Đ ều 479 của Bộ  uật d n sự 2005; 

- Đ ều 27 Luật hôn nh n v    a đình 2014; 

- N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n    30 thán  12 n m 

2016 qu  định về mức thu  m  n    ảm  thu  nộp  quản    v  sử dụn  án phí v     phí 

Tòa án. 

 uyên xử: Chấp nhận  êu c u  h      n của b  N u  n Thị Tđố  vớ  b  

 uỳnh Thị K v  ôn  Tr n V n    

+ Buộc b   uỳnh Thị K v  ôn  Tr n V n   phả  có trách nh  m 

  ên đớ  trả cho b  N u  n Thị Tsố t ền hụ   t ền va  c n n  tổn  cộn  157 000 000 

đồn  (Một tr m n m m ơ  bả  tr  u đồn )  



+ Đình ch  một ph n  êu c u  h      n của b  N u  n Thị Tđố  

vớ   êu c u tính     suất trên số t ền va  35 000 000 (Ba m ơ    m tr  u) đồn   

+ T ếp tục du  trì Qu ết định áp dụn  b  n pháp  hẩn cấp t m 

thờ  số 47/2018/QĐ-BPKCTT n    05/02/2018 của T a án nh n d n hu  n Ch  

Mớ   về “Phon  tỏa t   sản của n  ờ  có n hĩa vụ” để đảm bảo v  c th  h nh án  

+  ủ  Qu ết định buộc thực h  n b  n pháp bảo đảm số 

46/2018/QĐ-BPBĐ n    05/02/2018 của T a án nh n d n hu  n Ch  Mớ  v  b  

N u  n Thị Tđ  c nhận     số t ền 15 000 000 đồn  t   t    hoản phon  tỏa số 

6711258103676 t   N  n h n  NN&PTNT Ch  nhánh hu  n Ch  Mớ   t nh  n 

  an   h  bản án có h  u  ực pháp  uật  

-  n phí d n sự sơ thẩm: 7 850 000 (Bả  tr  u tám tr m n m m ơ  n hìn) 

đồn  b   uỳnh Thị K v  ôn  Tr n V n   phả  chịu  

 o n     cho b  N u  n Thị Tsố t ền t m ứn  án phí 3 925 000 (Ba tr  u 

chín tr m ha  m ơ    m n hìn) đồn  theo b ên  a  thu t ền số 0018930  n    

05/12/2017 của Ch  cục th  h nh án d n sự hu  n Ch  Mớ   t nh  n   an   

Kể từ n    bản án  qu ết định có h  u  ực pháp  uật (đố  vớ  các tr ờn  h p 

cơ quan th  h nh án có qu ền chủ độn  ra qu ết định th  h nh án) hoặc  ể từ n    có 

đơn  êu c u th  h nh án của n  ờ  đ  c th  h nh án (đố  vớ  các  hoản t ền phả  trả 

cho n  ờ  đ  c th  h nh án) cho đến  h  th  h nh án xon   tất cả các  hoản t ền  

h n  thán  bên phả  th  h nh án c n phả  chịu  hoản t ền     của số t ền c n phả  th  

h nh án theo mức     suất qu  định t    hoản 2 Đ ều 468 Bộ  uật D n sự n m 2015  

Các đ ơn  sự đ  c qu ền  hán  cáo tron  h n 15 n     ể từ n    tu ên án  

R ên  đ ơn  sự v n  mặt đ  c qu ền  hán  cáo tron  h n 15 n     ể từ n    nhận 

đ  c tốn  đ t h p    bản án    

Tr ờn  h p bản án  qu ết định đ  c th  h nh theo qu  định t   Đ ều 2 Luật 

th  h nh án d n sự thì n  ờ  đ  c th  h nh án d n sự  n  ờ  phả  th  h nh án d n sự 

có qu ền thỏa thuận th  h nh án  qu ền  êu c u th  h nh án  tự n u  n th  h nh án 

hoặc bị c ỡn  chế th  h nh án theo qu  định t   các Đ ều 6  7 v  9 Luật th  h nh án 

d n sự; Thờ  h  u th  h nh án đ  c thực h  n theo qu  định t   Đ ều 30 Luật th  h nh 

án d n sự./. 

Nơi nhận: 

-T ND t nh  n   an ; 

-VKSND hu  n Ch  Mớ ; 

-Ch  cục T  DS hu  n Ch  Mớ ; 

-Các đ ơn  sự; 

-L u  

  .  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  

  Ẩ  P    -   Ủ  Ọ  P  Ê   OÀ 
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